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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/2015/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 10  tháng 12 năm 2015 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà 

nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nƣớc số 01/2002/QH11 và Nghị định số 

60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng 

dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nƣớc; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nƣớc sửa đổi số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 1032/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 100/TTr-

UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh 

Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh 

Kon Tum. 

 

Điều 2. Đối tƣợng và phạm vi áp dụng 
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1. Các Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân 

sách nhà nƣớc quy định tại Điều 1 Nghị quyết này là căn cứ để lập kế hoạch đầu tƣ 

công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 của 

các cấp, các ngành và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc của tỉnh Kon 

Tum. Đồng thời là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng năm. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

a) Các sở, ban, ngành và các đơn vị khác thuộc tỉnh; các huyện, thành phố trực 

thuộc tỉnh và các đơn vị khác sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc tỉnh Kon Tum (gọi 

tắt là các sở, ban, ngành và địa phương). 

b) Cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập kế hoạch đầu 

tƣ công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thƣờng trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện. 

Nghị quyết này đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 thông 

qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./. 

 
                           CHỦ TỊCH 

                     Nguyễn Văn Hùng 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ  

VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC  

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

 (Ban hành kèm theo Nghi quyết số 24/2015/NQ-HĐND 

ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 
_________ 

I.  CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN 

SÁCH NHÀ NƢỚC GIAI  ĐOẠN 2016 - 2020 

Thực hiện đúng theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ tại Quyết định số 

40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015, vốn đầu tƣ phát triển thuộc nguồn ngân 

sách nhà nƣớc đƣợc bố trí để chuẩn bị đầu tƣ và thực hiện dự án hạ tầng kinh tế xã 

hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa đƣợc thuộc ngành, 

lĩnh vực sau: 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: Các dự án thủy lợi, hạ tầng 

phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển rừng bền vững; phát triển thủy sản; 

phát triển giống cây trồng, vật nuôi; các dự án phòng, tránh thiên tai, bão lụt, hạn hán. 

2. Công nghiệp: Các dự án hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, hạ tầng khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp; mạng lƣới điện nông thôn, miền núi; mạng lƣới điện phục 

vụ quốc phòng, an ninh; sản xuất năng lƣợng tái tạo. 

3. Thƣơng mại: Các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối, trung tâm logistic, trung 

tâm hội chợ triển lãm, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu. 

4. Giao thông: Các dự án hạ tầng giao thông đƣờng bộ, đƣờng thủy nội địa. 

5. Cấp thoát nƣớc và xử lý rác thải, nƣớc thải: Các dự án cấp nƣớc, thoát nƣớc, 

xử lý chất thải. 

6. Kho tàng: Các dự án kho tàng, kho lƣu trữ chuyên dụng, lƣu giữ hàng dự trữ 

quốc gia, lƣu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng. 

7. Văn hóa: Các dự án đầu tƣ xây dựng, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa thế giới, 

các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dự án 

văn hóa. 

8. Thể thao: Các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao. 

9. Du lịch: Các dự án hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển du lịch bền vững tại các 

khu, điểm, địa bàn du lịch. 

10. Khoa học, công nghệ: Các dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ 

chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xƣởng thực nghiệm; các trung tâm 

phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa 
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học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục 

Tiêu chuẩn - Đo lƣờng - Chất lƣợng; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

11. Thông tin: Các dự án phục vụ hoạt động xuất bản, thông tấn, báo chí, phát 

thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, công ích thiết 

yếu. 

12. Truyền thông: Các dự án viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, 

đảm bảo an toàn thông tin quốc gia. 

13. Công nghệ thông tin: Các dự án đầu tƣ hạ tầng ứng dụng công nghệ thông 

tin; bảo mật và an toàn thông tin điện tử trong cơ quan nhà nƣớc; hạ tầng công nghệ 

thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp; hạ 

tầng thƣơng mại điện tử, giao dịch điện tử. 

14. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dự án đầu tƣ xây dựng cơ sở 

vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp 

học từ mầm non đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học. 

15. Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dự án bệnh viện, các cơ sở 

y tế, trung tâm kiểm nghiệp, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên 

ngành. 

16. Xã hội: Các dự án nuôi dƣỡng, điều dƣỡng ngƣời có công; hỗ trợ việc làm; 

chăm sóc, điều dƣỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dự án trợ giúp 

xã hội khác; các dự án cải tạo, nâng cấp các dự án ghi công liệt sỹ. 

17. Tài nguyên và môi trƣờng: Các dự án trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, khí 

tƣợng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nƣớc; quan trắc cảnh báo môi 

trƣờng; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng, tăng trƣởng xanh, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

18. Quản lý nhà nƣớc: Các dự án trụ sở các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân các cấp; trụ sở của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, trụ sở các cơ quan tƣ pháp và các tổ chức chính 

trị - xã hội đƣợc cấp có thẩm quyền cho phép đầu tƣ. 

19. Quốc phòng, an ninh: Các dự án phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, đảm 

bảo trật tự, an toàn xã hội, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Nguyên tắc chung phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách 

nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh 

a) Việc phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 

2016 - 2020 phải tuân thủ Luật Đầu tƣ công, Luật Ngân sách Nhà nƣớc, Quyết định 

số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ và các văn 

bản pháp luật có liên quan. 
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b) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực 

hiện phân cấp trong quản lý đầu tƣ theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động 

của các sở, ban, ngành và địa phƣơng. 

c) Việc phân bổ kế hoạch đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc phải 

thực hiện các mục tiêu, định hƣớng phát triển tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 

2020 của tỉnh, của các ngành, lĩnh vực, địa phƣơng, các quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu đã đƣợc phê 

duyệt. 

d) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà 

nƣớc và thu hút các nguồn vốn đầu tƣ của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các 

cân đối vĩ mô, ƣu tiên an toàn nợ công. 

đ) Bố trí tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả 

sử dụng vốn đầu tƣ. Chỉ bố trí vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tƣ đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tƣ công và các văn bản pháp 

luật có liên quan. 

e) Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chƣơng 

trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các 

vùng kinh tế động lực theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; các vùng đặc biệt 

khó khăn; cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh; hoàn trả các khoản 

vốn ngân sách nhà nƣớc ứng trƣớc kế hoạch; các khoản vốn vay ngân sách địa 

phƣơng. 

g) Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tƣ nguồn ngân sách nhà nƣớc trung hạn theo 

từng ngành, lĩnh vực, chƣơng trình trong giai đoạn 2016 - 2020 theo thứ tự ƣu tiên 

nhƣ sau: 

- Ƣu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đƣa vào sử dụng 

nhƣng chƣa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng 

cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài; 

vốn đầu tƣ của Nhà nƣớc tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tƣ; 

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ đƣợc phê duyệt; 

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều 54 của Luật 

Đầu tƣ công và Nghị định hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ công. 

h) Dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tƣ trung hạn của ngân 

sách địa phƣơng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu 

tƣ trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; 

i) Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc lập, phân bổ vốn kế hoạch đầu tƣ 

công. 

2. Nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà 

nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 của các huyện, thành phố 
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Các huyện, thành phố thực hiện việc phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân 

sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 2020 theo các nguyên tắc chung quy định tại Điểm 1 

nêu trên và các nguyên tắc cụ thể dƣới đây: 

a) Các huyện, thành phố dự kiến phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch 

đầu tƣ trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; dành lại dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tƣ trung hạn để 

xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tƣ trung hạn của địa 

phƣơng mình. 

b) Về bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và chi trả các khoản 

nợ vay đến hạn:  

- Các huyện, thành phố phải bố trí đủ vốn kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

trong từng ngành, lĩnh vực, chƣơng trình để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và 

trả các khoản nợ vay đến hạn; phần còn lại bố trí cho các dự án hoàn thành, đối ứng 

các dự án sử dụng vốn Chƣơng trình mục tiêu theo quyết định đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, dự án chuyển tiếp. Số vốn còn lại (nếu có) mới đƣợc phép bố trí 

khởi công các dự án mới. 

- Khi chƣa bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, trả nợ vay 

đến hạn, bố trí cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp theo tiến độ... các huyện, thành 

phố không đƣợc bố trí kế hoạch đầu tƣ trung hạn để khởi công các dự án mới, trừ 

trƣờng hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƢ 

PHÁT TRIỂN NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG CHO CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ 

1. Nguyên tắc xây dựng tiêu chí và định mức phân bổ  

- Phải đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Đầu tƣ công và Luật ngân 

sách nhà nƣớc.  

- Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách địa 

phƣơng cho các huyện, thành phố thực hiện cho cả giai đoạn 2016 - 2020; 

- Bảo đảm tƣơng quan hợp lý giữa việc phục vụ các mục tiêu phát triển các 

trung tâm chính trị, kinh tế của cả tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm, với việc ƣu tiên 

hỗ trợ các vùng miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn 

khác để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và 

mức sống của dân cƣ giữa các vùng trong tỉnh; 

- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tƣ của ngân sách nhà nƣớc, tạo điều 

kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tƣ phát triển; 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn đầu tƣ 

phát triển; 

- Mức vốn đầu tƣ phát triển cân đối ngân sách huyện, thành phố không thấp 

hơn số dự toán năm 2015 đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 
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2. Tiêu chí phân bổ vốn đầu tƣ trong cân đối cho các huyện, thành phố: 

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tƣ phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ 

nguồn thu sử dụng đất và các khoản thu quản lý qua ngân sách) cho các huyện, thành 

phố gồm 5 nhóm sau đây : 

(1) Tiêu chí dân số, gồm: Dân số trung bình và số ngƣời dân tộc thiểu số của 

các huyện, thành phố. 

(2) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo và số thu nội địa ngân 

sách huyện, thành phố đƣợc hƣởng (không bao gồm số thu sử dụng đất, thu xuất nhập 

khẩu và các khoản thu quản lý qua ngân sách). 

(3) Tiêu chí diện tích tự nhiên của các huyện, thành phố. 

(4) Tiêu chí về đơn vị hành chính, gồm: Số đơn vị hành chính cấp xã, phƣờng, 

thị trấn (gọi chung là xã); số xã khu vực I, II, III ; số xã đặc biệt khó khăn; số thôn, tổ 

dân phố (gọi chung là thôn) của từng huyện, thành phố. 

(5) Tiêu chí bổ sung, gồm: Xã ATK vùng căn cứ kháng chiến.  

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể:  

a) Tiêu chí dân số chung: Bao gồm tổng số dân số và số ngƣời dân tộc thiểu số 

năm 2014, cách tính cụ thể nhƣ sau:  

(1) Điểm của tiêu chí dân số trung bình: 
 

Số dân  Điểm 

Dƣới 40.000 ngƣời, đƣợc tính 10 

Từ 40.000 ngƣời trở lên, cứ tăng thêm 5.000 ngƣời, đƣợc thêm 0,2 
 

Dân số trung bình của các địa phương để tính toán điểm được xác định căn cứ 

vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh năm 2014. 

(2) Điểm của tiêu chí số ngƣời dân tộc thiểu số  

Số dân Điểm 

Dƣới 10.000 ngƣời là dân tộc thiểu số, đƣợc tính 1 

Từ 10.000 ngƣời trở lên, cứ tăng thêm 1.000 ngƣời, đƣợc thêm 0,2 
 

Dân số là người dân tộc thiểu số của các địa phương để tính toán điểm được xác 

định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh năm 2014. 

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 2 tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo và số thu nội 

địa ngân sách huyện, thành phố đƣợc hƣởng (không bao gồm số thu sử dụng đất, thu 

xuất nhập khẩu và các khoản thu quản lý qua ngân sách). 

(1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo: 
 

Tỷ lệ hộ nghèo  Điểm 
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Cứ 01% hộ nghèo, đƣợc tính 0,5 
 

Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện, thành phố được xác định căn cứ số liệu thực hiện 

 năm 2014 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

(2) Điểm của tiêu chí thu nội địa ngân sách huyện, thành phố đƣợc hƣởng (không 

bao gồm số thu sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu và các khoản thu quản lý qua ngân 

sách). 
 

Thu nội địa Điểm 

Dƣới 20 tỷ đồng, đƣợc tính 2 

Từ 20 đến dƣới 50 tỷ đồng, cứ mỗi tỷ đồng tăng thêm đƣợc cộng thêm 0,2 

Từ 50 đến dƣới 100 tỷ đồng, cứ mỗi tỷ đồng tăng thêm đƣợc cộng thêm 0,4 

Từ 100 đến dƣới 150 tỷ đồng, cứ 5 tỷ đồng tăng thêm đƣợc cộng thêm 0,6 

Trên 150 tỷ đồng trở lên, cứ 10 tỷ đồng tăng thêm đƣợc cộng thêm 0,8 
 

Số thu nội địa ngân sách huyện, thành phố được hưởng (không bao gồm các 

khoản thu từ sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu và số thu quản lý qua ngân sách) được 

xác định theo số dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao.  

c) Tiêu chí diện tích tự nhiên 

Diện tích tự nhiên Điểm 

Từ 50 nghìn ha trở xuống, đƣợc tính 3 

Trên 50 nghìn ha trở lên, cứ 10 nghìn ha tăng thêm đƣợc cộng thêm 0,1 
 

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã 

(1) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã: 

 

Đơn vị hành chính cấp xã phƣờng, thị trấn Điểm 

Từ 10 xã trở xuống, đƣợc tính 3 

Trên 10 xã, cứ mỗi xã tăng thêm, đƣợc cộng thêm 0,3 

Mỗi xã khu vực I, đƣợc cộng thêm 0,1 

Mỗi xã khu vực II, đƣợc cộng thêm 0,2 

Mỗi xã khu vực III, đƣợc cộng thêm 0,3 

Mỗi xã đặc biệt khó khăn, đƣợc cộng thêm 0,3 
 

(2) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp thôn: 

Đơn vị hành chính cấp thôn Điểm 
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Từ 50 thôn trở xuống, đƣợc tính 1 

Trên 50 thôn, cứ 5 thôn tăng thêm, đƣợc cộng thêm 0,1 
 

Số đơn vị hành chính cấp xã, thôn căn cứ theo số liệu của Sở Nội vụ cung cấp. 

e) Tiêu chí bổ sung 

Đơn vị hành chính cấp xã phƣờng, thị trấn Điểm 

Mỗi xã thuộc vùng ATK, đƣợc cộng thêm 0,3 
 

4. Xác định mức vốn đầu tƣ trong cân đối của các địa phƣơng: 

a) Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thành phố và 

tổng số điểm của 10 huyện, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tƣ trong cân 

đối, theo phƣơng thức sau: 

- Điểm của tiêu chí dân số của một huyện bằng số điểm của tiêu chí dân số 

cộng với số điểm của tiêu chí số dân tộc thiểu số huyện đó. 

- Điểm của tiêu chí trình độ phát triển của một huyện bằng số điểm của tiêu chí 

tỷ lệ nghèo cộng số điểm của tiêu chí thu nội địa (không bao gồm các khoản thu từ sử 

dụng đất, thu xuất nhập khẩu và số thu quản lý qua ngân sách). 

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính của một huyện, bằng số điểm của tiêu 

chí đơn vị hành chính cấp xã chung, cộng với số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính 

cấp xã theo khu vực (I, I, III), cộng số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã đặc 

biệt khó khăn và cộng với số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp thôn của huyện 

đó. 

- Điểm của tiêu chí bổ sung của một huyện, bằng số điểm của tiêu chí số xã 

ATK vùng căn cứ kháng chiến. 

- Tổng số điểm của huyện bằng số điểm của tiêu chí dân số, cộng với số điểm 

của tiêu chí trình độ phát triển, cộng với số điểm của tiêu chí diện tích, cộng với số 

điểm của tiêu chí đơn vị hành chính và cộng với điểm của tiêu chí bổ sung của huyện 

đó.  

- Tổng số điểm của tỉnh bằng tổng số điểm của 10 huyện thành phố. 

b) Số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ đƣợc tính theo phƣơng thức sau: 

Lấy tổng số vốn đầu tƣ phát triển cân đối ngân sách cho các huyện thành phố 

(không bao gồm các khoản thu từ sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu và số thu quản lý 

qua ngân sách) do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị, chia cho tổng số điểm của tất 

cả các huyện, thành phố trong tỉnh. 

c) Tổng số vốn đầu tƣ phát triển cân đối ngân sách của từng huyện, thành phố 

đƣợc tính bằng số vốn định mức cho 1 điểm phân bổ nhân với tổng số điểm của 

huyện đó. 

d) Điều chỉnh bất hợp lý:  
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Sau khi phân bổ theo các tiêu chí và định mức trên, đối với các huyện, thành 

phố có vốn đầu tƣ trong cân đối (không bao gồm các khoản thu từ sử dụng đất, thu 

xuất nhập khẩu và số thu quản lý qua ngân sách) năm 2016 thấp hơn kế hoạch năm 

2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao sẽ đƣợc điều chỉnh bằng số vốn đầu tƣ trong cân 

đối kế hoạch năm 2015. 

Riêng đối với huyện Ia H’Drai, sau khi phân bổ theo các tiêu chí và định mức trên, 

nếu mức vốn đầu tƣ trong cân đối thấp, sẽ đƣợc điều chỉnh bằng với mức vốn đầu tƣ của 

địa phƣơng có mức vốn thấp nhất trong 09 huyện, thành phố còn lại. 

5. Vốn đầu tƣ trong cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố (không bao 

gồm các khoản thu từ sử dụng đất, thu xuất nhập khẩu và số thu quản lý qua ngân 

sách) các năm từ 2017 - 2020 đƣợc tính tăng 10% so với dự toán năm trƣớc đƣợc Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao. 

6. Đối với các khoản đầu tƣ từ nguồn thu sử dụng đất đƣợc thực hiện theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nƣớc và tỷ lệ điều tiết do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định để đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phƣơng 

và tạo nguồn vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tƣ phát triển.  

IV. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO 

CÁC KHOẢN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ 

1. Nguyên tắc chung 

- Phải tuân thủ các nguyên tắc phân bổ vốn kế hoạch đầu tƣ công trung hạn và 

hằng năm cho chƣơng trình, dự án; điều kiện chƣơng trình, dự án đƣợc bố trí vốn kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn và hằng năm đƣợc quy định tại Luật Đầu tƣ công, các 

văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ công và văn bản chỉ đạo điều hành của 

Trung ƣơng, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tƣ công trong 

giai đoạn 2016 - 2020. 

- Thực hiện theo đúng nguyên tắc chung và thứ tự ƣu tiên trong bố trí vốn 

trong từng ngành, lĩnh vực, chƣơng trình nêu tại Mục II Quy định này. 

- Các dự án đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh đều phải đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ và thẩm định về nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn. Đối với kế hoạch đầu tƣ công hằng năm, các dự án phải có quyết định 

đầu tƣ của cấp có thẩm quyền. 

- Đối với các dự án chuyển tiếp đã đƣợc hỗ trợ đầu tƣ từ ngân sách cấp tỉnh 

trong giai đoạn 2011 - 2015 và dự án mới chƣa đƣợc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách 

cấp tỉnh, nhƣng trƣớc thời điểm Luật Đầu tƣ công có hiệu lực thi hành đã đƣợc Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho chủ trƣơng hỗ trợ hoặc đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định mức vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cụ thể cho từng dự án, thì tiếp tục hỗ trợ từ 

ngân sách cấp tỉnh cho các dự án đó theo mức vốn đã đƣợc cơ quan có thẩm quyền 

thống nhất hỗ trợ cho đến khi hoàn thành. 
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2. Nguyên tắc phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố trong 

giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể 

(1) Hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng các vùng kinh tế động lực  

a) Phạm vi hỗ trợ 

Các vùng kinh tế động lực: Phát triển thành phố Kon Tum gắn với khu công 

nghiệp Hòa Bình, Sao Mai và các khu đô thị mới (gọi tắt là thành phố Kon Tum); 

phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với phát triển thị trấn Plei Kần (gọi 

tắt là huyện Ngọc Hồi); xây dựng và phát triển trung tâm huyện lỵ Kon Plông gắn với 

Khu du lịch sinh thái Măng Đen (gọi tắt là huyện Kon Plông) theo Nghị quyết số 

04/2007/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

b) Đối tượng hỗ trợ 

Các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của địa phƣơng, có tính 

kết nối, lan tỏa, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tƣ trên địa 

bàn. 

c) Nguyên tắc, mức vốn hỗ trợ 

- Nguyên tắc: Thực hiện theo các nguyên tắc chung phân bổ vốn hỗ trợ có mục 

tiêu cho ngân sách huyện, thành phố nêu tại Điều 1, Mục IV quy định này. 

- Mức vốn hỗ trợ: 

+ Thành phố Kon Tum: Mức vốn hỗ trợ 30 tỷ đồng/năm. 

+ Huyện Ngọc Hồi và huyện Kon Plông: Mức vốn hỗ trợ 10 tỷ 

đồng/huyện/năm. 

(2) Hỗ trợ đầu tƣ cơ sở hạ tầng các xã biên giới Việt Nam - Lào và Việt Nam - 

Campuchia. 

a) Phạm vi hỗ trợ 

Các địa phƣơng có các dự án đầu tƣ tại các xã biên giới đất liền tiếp giáp với 

Lào và Campuchia. 

b) Đối tượng hỗ trợ 

- Các dự án giao thông nhƣ: Đƣờng nội xã, đƣờng ra biên giới, đƣờng ra cửa 

khẩu, đƣờng vành đai biên giới, đƣờng tuần tra biên giới; 

- Các dự án thủy lợi, cấp nƣớc phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cƣ; xây 

dựng các công trình kè ven sông, suối chống xói lở bảo đảm an toàn biên giới. 

- Các dự án cơ sở hạ tầng xã hội cho các xã biên giới nhƣ: trƣờng học, trạm y 

tế, nhà công vụ cho giáo viên và cán bộ y tế, nhà nội trú cho học sinh, hệ thống phát 

thanh, truyền hình, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản, nhà văn hóa xã, trụ sở xã,… 

c) Nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ 
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- Thực hiện theo các nguyên tắc chung phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu cho 

ngân sách huyện, thành phố nêu tại Điểu 1, Mục IV quy định này.  

- Mức vốn hỗ trợ bình quân 01 tỷ đồng/xã/năm. 

(3) Hỗ trợ thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2013 của 

Thủ tƣớng Chính phủ. 

a) Phạm vi hỗ trợ 

Các huyện, thành phố nằm trong Đề án Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất 

sản xuất, nƣớc sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, 

thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 - 2015 đã đƣợc Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung ƣu tiên hỗ trợ cho các huyện nghèo theo Nghị 

quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Quyết định số 

293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

b) Đối tượng hỗ trợ 

Tất cả các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc 

biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ 

nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015; sinh sống bằng nghề nông, 

lâm nghiệp, chƣa có hoặc chƣa đủ đất ở, đất sản xuất theo hạn mức đất bình quân 

chung do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, có khó khăn về nƣớc sinh hoạt; chƣa đƣợc 

hƣởng các chính sách của nhà nƣớc hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nƣớc sinh hoạt. Các 

nội dung đƣợc hỗ trợ gồm: 

- Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất; 

- Hỗ trợ nƣớc sinh hoạt phân tán; 

- Hỗ trợ mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp.  

c) Nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ 

Thực hiện theo Quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 

1169/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2014 và các văn bản điều chỉnh bổ sung (nếu 

có). 

(4) Hỗ trợ đầu tƣ các dự án cấp bách khác của các địa phƣơng nhƣng chƣa cân 

đối đƣợc nguồn vốn đầu tƣ. 

a) Đối tượng hỗ trợ 

Các công trình cấp bách do các huyện, thành phố quản lý, thuộc ngân sách 

huyện thành phố đầu tƣ theo phân cấp quản lý, nhƣng không cân đối đƣợc nguồn vốn 

đầu tƣ. 

b) Nguyên tắc, mức vốn hỗ trợ 

- Thực hiện theo các nguyên tắc chung phân bổ vốn hỗ trợ có mục tiêu cho 

ngân sách huyện, thành phố nêu tại điều 1, phần IV quy định này. 
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- Mức vốn hỗ trợ:  

+ Đối với các dự án chuyển tiếp: Mức vốn hỗ trợ không vƣợt quá nhu cầu vốn 

còn lại của dự án đã đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc đƣợc Ủy ban nhân 

dân tỉnh thống nhất chủ trƣơng hỗ trợ. 

+ Đối với các dự án mới khởi công trong giai đoạn 2016 - 2020: Mức hỗ trợ 

theo quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ của cơ quan có thẩm quyền. 

(5) Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chƣơng trình xây dựng nông thôn mới từ 

nguồn vốn vay tín dụng ƣu đãi của Ngân hàng phát triển Việt Nam. 

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn vay tín dụng ƣu đãi 

của Ngân hàng phát triển Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện theo Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

V. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG 

CHO CÁC CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƢƠNG TRÌNH MỤC 

TIÊU VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ 

Thực hiện theo quy định của Thủ tƣớng Chính phủ tại Quyết định số 

40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tƣ phát triển nguồn ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2016 - 

2020 và các quy định khác của Trung ƣơng có liên quan./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


